
sổ 6b(327)-2022 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG 109

Ịngõại ngư với ban nguỊ

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU HỎI PHẢN VẤN 
TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT

VÕ THỊ HÀ LIÊN*

* Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nang; Email: vothihalien@gmail.com

TÓM TÀT: Bài viết này khảo sát đặc điểm của một số câu hỏi phản vấn trong tiếng Hán và trong 
tiếng Việt. Thông qua khảo sát, bài viết chỉ ra những đặc điểm chung và những đặc điểm riêng giữa 
chúng. Kết quả này giúp cho việc dạy học tiếng Hán và tiếng Việt với tư cách là ngoại ngữ.

TỪ KHÓA: câu hỏi phản vấn; tiếng Hán; tiếng Việt; tương đương; khác biệt.
NHẬN BÀI: 4/4/2022. BIÊN TẠP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐANG: 20/6/2022

1. Đặt vấn đề
Câu hỏi phản vấn là một dạng câu hỏi, được dùng trong tiếng Hán và trong tiếng Việt.
Trong giáo trình iiỶíÀƯHí, cho rằng, câu hỏi phản vấn là một dạng câu

đặc biệt của câu trần thuật. Nghĩa là, câu hỏi phản vấn, ngoài thể hiện sự nghi vấn ra, còn có thể biểu 
đạt nhiều nội dung và sắc thái khác nhau, chứ không nhất định được dùng để đặt câu hỏi. Nó có thể 
biếu đạt ý khẳng định, phủ định, đồng thuận, phản đối, khuyên nhủ, trách móc, v.v.

Trong tiếng Việt, không có định nghĩa chính xác cho câu hỏi phản vấn. Trong giáo trinh Ngữ 
pháp tiêng Việt của tác giả Diệp Quang Ban, chức năng sử dụng câu hỏi trong tiếng Việt được phân 
ra rất cụ thể như: chức năng khẳng định, chức năng phủ định, chức năng đe dọa, chức năng bộc lộ 
tinh cảm, cảm xúc, v.v.

Như vậy, có thể thấy, khái niệm mặc dù tên gọi, định nghĩa về câu hỏi phản vấn trong tiếng Hán 
và tiếng Việt vẫn có một vài điểm khác nhau, nhưng khi xét về bản chất của câu hỏi phản vấn, có thể 
thấy, có rất nhiều điểm tương đồng về nội dung, mục đích sử dụng và sắc thái. Trong hầu hết các 
giáo trình tiếng Hán được giảng dạy tại Việt Nam, đa phần đều sử dụng cụm từ “câu hỏi phản vấn” 
để dịch “lx. fộj ” trong tiếng Hán.

2. Nội dung
1) kết cấu ....... Ẹp”

Đây là dạng câu hỏi khá phổ biến, nội dung trong dấu “.......” có thể là danh từ, động từ, tính từ
hoặc các cụm danh từ, cụm tính từ, cụm động từ hoặc các tân ngữ mang kết cấu động tân, v.v. Đối 
với dạng câu này, khi chuyển sang tiếng Việt, thường sẽ sử dụng các mẫu câu "khôngphải... hay 
sao?", "khôngphải... à?", "chẳngphải... hay sao?", "chẳngphải... à?”. Ví dụ:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1) Bạn không phải là giáo viên à?
(2) Bạn xem, không phải mình đến rồi sao?
(3) Các bạn không phải tháng sau kết hôn à?
(4) Hôm nay thời tiết không phải rất đẹp hay sao?
(5) Chủ nhật không phải là nên nghỉ ngơi sao?

2) Kết cấu “ỉễ^-.....Ẹp”
thường được dùng để biểu thị ý phủ định của những sự việc chưa xảy ra. Sau “zỗ:W” có 

thể là danh từ, động từ hay cụm danh từ, cụm động từ. Khi chuyển dịch sang tiếng Việt, thường sử 
dụng các dạng câu như : “văn chưa...hay sao? ”, “vãn chưa...à? ”. Ví dụ:
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(1)
(2) it&ww?
(3)
(4)
(5) M M^ĨOA^M^?

(1) Kết quả thi của kì trước vần chưa có à?
(2) Cô ấy vẫn chưa nói với bạn à?
(3) Bạn vẫn chưa xin phép giáo viên à?
(4) Các bác sĩ vẫn chưa tìm chưa tìm ra căn bệnh à?
(5) Bạn vần chưa mua được vé tàu à?

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp, trong tiếng Hán sử dụng dạng câu “4'ae....... Bti? ”, nhưng
khi dịch sang tiếng Việt, lại được dịch dưới dạng câu "chưa...hay sao?” hoặc "chưa...à?’’.

(1) ÍẺlẳtặ T‘H'.T;i£4''fy££FI®>? - Anh ấy đối với bạn như vậy vẫn chưa đú tốt à?
- Anh ấy đối vớt bạn như vậy vẫn chưa đủ tốt hay sao?

(2) -f/pff JAAiftUfe-híặ®ỉ ? - Các bạn không đi Thượng Hải cùng anh ấỵ à?
- Các bạn không đi Thượng Hài cùng anh ấy hay 
sao?

Thông qua các ví dụ ở trên, chúng ta có thể thấy cấu trúc .......®ỉ? ” khi được dịch sang
tiếng Việt ngoài “vần chưa...à?", còn có nhiều cách dịch như "vân chưa...hay sao?”, "vãn 
chưa...hả?”, "vẫn chưa...nữa à?”, v.v. Đôi lúc, còn được dịch qua cấu trúc "không... à?”, 
"không... hay sao?”. Lúc này dễ nảy sinh ra sự nhầm lẫn với dạng càu hỏi phản vấn 
“'j'-ze ®ỉ? ” . Do đó, khi dịch cấu trúc “SW ” cần phải lưu ý về nội dung, và ngữ 
cảnh khi sử dụng dạng câu này trong tiếng Việt.

3) Kết cấ u .....aạ?”
Đây là một dạng câu phản vấn mang ngữ khí rất mạnh mẽ. “Mìẵ” trong câu có thể sử dụng trước 

chù ngữ, hoặc sau chủ ngữ. Khi sử dụng câu hỏi phản vấn "lẽ nào...à? ”, sẽ khiến cho câu có ngữ khí 
mạnh mẽ, nội dung câu hòi được nhấn mạnh hom. Từ "lẽnào” trong câu cũng có thê sử dụng trước 
chủ ngữ, hoặc sau chủ ngừ. Tuy nhiên theo thói quen sử dụng của người Việt Nam, đa phần từ "lẽ 
nào ” sẽ thường đứng trước chủ ngữ.

(1) (1) Lẽ nào bạn không hiểu quy định của công ty à?
(2) ìẵAIÍ^T? (2) Lẽ nào bạn đã quyết định không làm việc ở đây

nữa?
(3)

(4)
(5) «ìtìằMWT^?
(6)
(7)

(3) Lẽ nào anh hùng thật sự không qua được ải mĩ 
nhân?
(4) Lẽ nào chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết hay 
sao?
(5) Lẽ nào cứ như vậy mà bò qua hà?
(6) Lẽ nào bạn chưa xem bộ phim này à?
(7) Đồ cùa tôi lẽ nào tôi không được tùy ý sử dụng?

Trong tiếng Việt, ngoài sử dụng mẫu câu "lẽ nào... à", còn có thê sư dụng các mẫu câu như 
"không lẽ... sao? ”, "không lẽ...à ”. Tuy nhiên ớ ví dụ (7), tân ngữ “đồ của tôi’' được đưa hăn lên đầu 
câu. nhằm mục đích nhấn mạnh. Trong tiêng Trung, việc đưa tản ngữ lên đâu câu van xuât hiện trong 
khâu ngữ, tuy nhiên cách sừ dụng như vậy không nhiều.

4) Kết cầu ......Vễ? ” ......Vẽ? ”
Đày là kiêu câu hoi phàn van, trong đó đáp án được thê hiện thông qua nội dung trong câu hoi. đa 

phân những nội dung này đêu được ứng dụng trong trường hợp sự việc đã xảy ra. thường thê hiện ý 
không hài lòng của người nôi. Trong tiếng Việt, càu hoi "Tại sao...vậy? " mang ý biêu đạt giống với
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câu hởi “MA re? ”, re? ”, thể hiện sự không hài lòng của người nói. Tuy nhiên
trong tiêng Việt, ngoài cách dùng “ tại sao... vậy?”, còn có thê sử dụng những cách dùng khác như 
‘‘hà cớ gì... vậy?”, "mắc mớ gì... vậv”hoặc “hà cớ gì... nữa?”, “mắc mớ gì... nữa”.

(1)
(2)
(3) WWW
(4) ^AffA®^A±®re?
(5) IW2S>íWA, MA^OìTSTre?
(6) awA^wre?

(1) Anh ta tại sao cũng đến vậy?
(2) Tại sao bạn không nói với mình vậy?
(3) Tại sao con không làm bài tập?
(4) Tám giờ rồi, tại sao con vẫn chưa đi học?
(5) Vừa rồi trời còn nắng đẹp, tại sao đột nhiên 
lại đổ mưa thế nhỉ?
(6) Bạn đi được, tại sao tôi không đi được?

5) Kết cấu ....... 9ẽ? ”, “.....-, fâí$9ẽ? ”
Câu hỏi “‘ÍỘTíÈS.......re? ”, “........{ặĩíÈSre? ” thường được sử dụng với ý nghĩa không cần thiết,

không nên. Khi sử dụng có thể lồng ghép nội dung cần hỏi vào dấu “....... ” trong cấu trúc “MíÈS.......
re? ”, hoặc cũng có thể trinh bày nội dung trước, sau đó sử dụng câu hỏi “lọlíÈ^re? ”. Tương đương 
trong tiếng Việt là: ‘‘cần gìphải... thế?, hay cầngìphải thế”; hoặc: ‘‘mắcgì...phải thể?”, “mắc 
gì...phải vậy? ”, “hà cớ gì... phải thế? ”, “hà cớ gì... phải vậy? ”. Ví dụ:

(1)
re?
(2) PỄíntPỄ—^A.
re?
(3) AỂỉỄíO^ứ^, iftmasw 
AỂcW#re?
(4) refills]

mre?
(5) mÈM, W»JẤ,
B, mre?
(6) ÍẾiằMMSlỀạíĩAÍT ẽ Bốù 
ò, mre?

(1) Việc này không liên quan đến bạn, mắc gì mà bạn 
bực mình thế?
(2) Chúng ta đều là người một nhà, anh cần gì phải 
khách sáo như thế?
(3) Người ta cố tình hiểu sai cho bạn, bạn cần gì phải 
giải thích với người ta thế?
(4) Mỗi lần anh ấy đi uống rượu đều 1,2 giờ khuya 
mới về, ngày nào chị cũng đợi anh ấy, cần gì phải 
thế?
(5) Bạn làm như vậy, vừa khó cho người khác, vừa 
mệt cho bản thân, sao phải phải thế?
(6) Anh ấy làm như vậy chính là lấy dây buộc mình, 
sao phải thế?

6) Kêt câu ......Ọ/Ễ?”
Đây là cấu trúc được sử dụng khá phổ biến với ý so sánh; tương đương với tiếng Việt là: “huống 

hồ... ” hay “huống chi”. Tuy nhiên, trong tiếng Việt không được xếp chúng vào loại câu hỏi phản vấn 
mà được sử dụng như một dạng câu trần thuật. Ví dụ:

(1) M
Ỉ5ỈW?
(2) MWỀẵK«?

(3) zhajLilOiilW, MổtAAre?

(4) WTfflAre?

(5) MổtíKAre?

(1) Việc này lãnh đạo công ty còn không có cách 
giải quyết, huống hồ gì bạn.
(2) Các chiến sĩ đến chết còn không sợ, huống hồ 
gì những khó khăn này.
(3) Việc mà trẻ em còn làm được, huống gì là 
người lớn.
(4) Trời đẹp anh ta còn không tới, huống hồ gì là 
trời mưa.
(5) Mấy năm nay mùa đông còn không lạnh, 
huống hồ gì là mua thu.
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7)Kêtcấu“ÌÊ.
Câu hỏi phản vấn sử dụng “TỘN có tác dụng nhấn mạnh, khẳng định, làm rõ

hơn cho nội dung của câu nói. Trong tiếng Việt, khi sử dụng các từ nghi vấn như “ai, gì, lúc nào ” 
trong câu hỏi phản vấn, thường đi sâu vào chi tiết hoặc khía cạnh cụ thể của vấn đề, thường biểu thị
sự không hài lòng của người nói. Ví dụ: 

'(1)
(2)
(3) WAỉW^iẲJMT?
(4)
(5)

(1) Ai cần bạn quan tâm?
(2) Đừng xen vào, bạn hiểu gì chứ?
(3) Lúc nào tôi không làm việc chăm chỉ?
(4) Lúc nào anh hiểu cho nỗi khổ của tôi?
(5) Tôi khi nào làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy hả?

8) Kết cấu £ A”
Ý nghĩa, cách dùng của câu hỏi phản vấn mang ba từ nghi vấn tương đối

giống nhau, đều mang ý nghĩa “đâu có”. Mục đích sử dụng cho dạng câu hỏi này thường thể hiện sự 
khiêm nhường, hoặc mang hàm ý khuyên nhủ. Với dạng câu hỏi này, trong tiếng Việt thường dùng 
mẫu câu “đâu có...?, làm gì cỏ...?, chẳng có...?". Mục đích sử dụng cũng thường dùng để thê hiện 
sự khiêm nhường, hoặc dùng để khuyên nhủ, khuyên răn. Ví dụ:

(1)
(2) ÍB-^gAnạ?

(3)

(4) AT"WẲWEítÉtìA?
(5) A LAAA.
, WJLWSff]?

(1) Mình đâu có thông minh như bạn nói?
(2) Muốn một bước lên tiên? Trên đời này làm gì có 
chuyện đơn giản như thế?
(3) Trên đời này làm gì có chuyện không làm mà lại có 
ăn?
(4) Trên đời, ai mà chẳng có sai lầm chứ?
(5) Không có trời, làm gì có đất? Không có cha mẹ, làm 
gì có chúng ta?

Mầu câu phản vấn mang các từ nghi vấn “IỆL íMA” đôi lúc được kết hợp với các từ nghi 
vấn “ìfA ft ATrong tiếng Việt, mẫu câu hỏi phản vấn “đâu có...?, làm gì có...?, 
chảng có...?" cũng thường được kết hợp với các từ nghi vấn như "ai?, gì?, vì sao?" nhằm nhân 
mạnh sự khẳng định. Ví dụ:

(1) tỂ±^WÍ+AA^,

(2) WWÍ+AAÍ+A?

(3) iTO

(4) AmtíiA, POi+AzMl? WlOmPA

(5)
BR?

(1) Trên đời làm gì có ai thiên tài, chỉ có 
một số nhân tài nhờ nỗ lực phấn đấu nên 
cuối cùng đã thành công.
(2) Tôi muốn tốt với ai thì tốt với người đó, 
đâu cần phải biết vì sao?
(3) Nói chuyện cần để ý người nghe và 
hoàn cảnh, làm gì có chuyện muốn nói gì 
thì nói nấy?
(4) Người sống trên đời làm gì có cái gì là 
vĩnh viễn? Có thể cảm nhận một thời khắc 
đẹp, đã là tốt rồi.
(5) Bạn xem này, không phải mình rất khỏe 
mạnh hay sao? Làm gì có cái gì cần lo 
lắng?
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3. Kết luận
Trong tiếng Hán và tiếng Việt câu hỏi phản vấn có nhiều điểm chung và cũng có những đặc điểm 

riêng. Chẳng hạn, có những câu hỏi phản vấn mang hình thức phủ định nhưng lại thể hiện ý khẳng 
định, và ngược lại; lại có những câu hỏi mang sắc thái nhẹ nhàng, khiêm nhường, nhưng cũng có 
những câu hỏi mang theo sự mạnh mẽ, dứt khoát, thẳng thắn. Hiểu về câu hỏi phản vấn, biết cách sử 
dụng câu hỏi phản vấn giúp cho người học nâng cao khả năng ngoại ngữ, nâng cao khả năng biểu đạt, 
và làm cho màu sắc biểu đạt của câu trở nên đa dạng hơn.
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Characteristics of rhetorical question in Chinese and Vietnamese
Abstract: This article examines the characteristics of some rhetorical questions in Chinese and 
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Key words: Rhetorical question; Chinese; Vietnamese; similar; different.




